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Đề số 1
Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1. (M2) Để tìm kiếm thông tin về phim hoạt hình Doraemon, em sử dụng từ khóa nào sau đây để thu hẹp phạm vi tìm kiếm?
A. Doraemon.
B. Hoạt hình Doraemon.
C. “Hoạt hình Doraemon”.
D. “phim hoạt hình”.
Câu 2. (M1) Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?
A. Chọn Slide Show -> Custom Show.
B. Chọn Slide Show -> View Show.
C. Chọn View -> Slide Show.
D. Nhấn phím F5.
Câu 3. (M2) Sự khác biệt giữa phần cứng và phần mềm máy tính là gì?
A. Em có thể tiếp xúc với phần cứng, nhưng không tiếp xúc được với phần mềm mà chỉ thấy kết quả hoạt động của chúng.
B. Phần cứng được chế tạo bằng kim loại; còn phần mềm được làm từ chất dẻo.
C. Phần cứng luôn luôn tồn tại, còn phần mềm chỉ tạm thời (tồn tại trong thời gian ngắn).
D. Phần cứng hoạt động ổn định còn phần mềm hoạt động không tin cậy.
Câu 4. (M1) Ngoài việc thao tác nhấn chuột vào lệnh Delete ở dải lệnh Home thì em còn có thể có cách nào khác để xóa tệp và thư mục?
A. Nhấn phím Alt trên bàn phím.
B. Nhấn phím Ctrl trên bàn phím.
C. Nhấn phím Space trên bàn phím.
D. Nhấn phím Delete trên bàn phím.
Câu 5. (M2) Định dạng nào phù hợp khi tạo bài trình chiếu?
A. Tiêu đề kiểu chữ thường, nội dung kiểu chữ đậm.
B. Tiêu đề kiểu chữ đậm, nội dung kiểu chữ đậm.
C. Tiêu đề kiểu chữ đậm, nội dung kiểu chữ thường.
D. Tiêu đề kiểu chữ thường, nội dung kiểu chữ thường.
Câu 6. (M3) Trong máy tính của Minh có các phần mềm: Word, Unikey, Kiran's Typing Tutor và Kids Games Learning Sciene. Theo em, trong số phần mềm đó, phần mềm nào là không miễn phí?
A. Phần mềm Word.
B. Phần mềm Kids Games Learning Sciene.
C. Phần mềm Unikey.
D. Phần mềm Kiran's Typing Tutor.
Câu 7. (M1)  Hãy chỉ ra các phần mềm trong các phương án sau:
(1): Bàn phím    
(2): Paint
(3): Unikey
(4): Chuột
(5): Powerpoint    
(6): Thân máy tính
     A. 1 – 3 – 5	  B. 2 – 3 – 5         C. 2 – 4 – 6     D. 1 – 2 – 3  

Câu 8. (M1) Để tạo thư mục, em chọn lệnh nào trong dải lệnh Home?
A. Copy	  B. Paste	            C. Delete	              D. New folder

 Phần II. Tự luận (1 điểm)
Câu 1: (M1) (0,5 điểm) Từ khóa là gì?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: (M3)  (0,5 điểm) Nếu em thao tác nhầm với tệp và thư mục có thể dẫn đến các tác hại nào?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Đề số 2
Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: (M1) Máy tính bao gồm có:
A. Phần mềm
B. Phần cứng
C. Phần mềm và phần cứng
D. Tất cả đáp án trên đều sai
Câu 2: (M1) Luyện tập thường xuyên và gõ bàn phím đúng cách sẽ giúp em:
A. Gõ nhanh, chính xác và không cần nhìn bàn phím.
B. Giữ bàn phím sạch sẽ và không cần nhìn bàn phím.
C. Gõ nhanh, chính xác và giữ bàn phím sạch sẽ.
D. Cả ba đáp án trên đều sai
Câu 3: (M1) Trên trang web có các loại thông tin nào?
A. Chỉ có thông tin là văn bản và hình ảnh.
B. Chỉ có thông tin là hình ảnh và âm thanh.
C. Chỉ có thông tin là video.
D. Có các thông tin là văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và siêu liên kết
Câu 4: (M1) Website nào có chức năng chính là tìm kiếm thông tin trên Internet?
A. https://vietnamnet.vn
B. https://google.com
C. https://www.24h.com.vn
D. https://shopee.vn
Câu 5: (M2) Bạn nào sau đây có thao tác không đúng?
A. Minh sao chép một tệp trong thư mục Video đến thư mục của mình.
B. An xóa các thư mục và tệp nháp trong thư mục của mình.
C. Huy xóa tệp trong thư mục Windows ở ổ đĩa C.
D. Khoa đổi tên thư mục con trong thư mục của mình.
Câu 6: (M1) Để đổi tên thư mục, em chọn lệnh nào trong dải lệnh Home?
A. Copy
B. Rename
C. Delete
D. New folder
Câu 7: (M3) Ngoài việc thao tác nhấn chuột vào lệnh Delete ở dải lệnh Home thì em còn có thể có cách nào khác để xóa tệp và thư mục?
A. Nhấn phím Alt trên bàn phím
B. Nhấn phím Ctrl trên bàn phím
C. Nhấn phím Space trên bàn phím
D. Nhấn phím Delete trên bàn phím
Câu 8: (M2) Dùng phần mềm có bản quyền tránh được những rủi ro nào sau đây?
A. Máy tính bị nhiễm virus.
B. Bị đánh cắp thông tin.
C. Vi phạm pháp luật.
D. Bị mất điện.

Phần II. Tự luận (1 điểm)
Câu 1: (M1) Từ khóa là gì?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: (M3) Chúng ta nên sử dụng phần mềm có bản quyền vì những lí do nào?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................













ĐÁP ÁN

Đáp án đề số 1
A. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	A
	D
	C
	A
	B
	D

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



B. Tự luận (1 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm)
- Thiết bị số có chức năng tiếp nhận thông tin và xử lí thông tin.
Câu 2: (0,5 điểm)
- Gây lỗi chương trình.
- Làm đảo lộn trật tự tổ chức lưu trữ thông tin
- Tốn bộ nhớ để lưu trữ.
- Làm mất thông tin.



Đáp án đề số 2
A. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	D
	B
	C
	B
	D
	A&C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



B. Tự luận (1 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm)
- Thiết bị số có chức năng tiếp nhận thông tin và xử lí thông tin.
Câu 2: (0,5 điểm)
- Giữ được an toàn thông tin trên máy tính.
- Tránh nguy cơ vi phạm pháp luật.
- Có thể được hỗ trợ từ nhà sản xuất khi phần mềm gặp sự cố.
- Bảo vệ quyền lợi của người làm ra sản phẩm có ích cho xã hội.







































